MÁY THỬ ĐỘ DAI VA ĐẬP 300J
Model: ZBC2302-B
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Máy thử độ dai va đập con lắc
Máy thử nghiệm va đập kiểu con lắc model ZBC2000 series là dòng sản phẩm máy thử nghiệm va đập kiểu con lắc của MTS, được thiết kế kiểu dáng và kết hợp công nghệ cao cho kiểm tra độ bền va đập các vật liệu kim loại dưới một tải động. Máy thử được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp: sản xuất vật liệu kim loại, điều khiển chất lượng sản phẩm, trong các viện và trường đại học, trong nghiên cứu và phát triển (R&D)…. phù hợp với các tiêu chuẩn ISO R148, ISO R83, EN10045, ASTM E23…

Chức năng của máy thử va đập
· Máy thử  nghiệm va đập tự động con lắc điều khiển bằng máy tính được ứng dụng để thử va đập Charpy của các vật liệu kim loại. Đây là thử nghiệm phá hủy mẫu bằng va đập một lần đầu búa con lắc vào rãnh chữ U hoặc chữ V đặt trên hai gối tỳ. Rãnh được đặt đối diện với bề mặt chịu va đập. Qua thử  nghiệm xác định được công va đập hoặc độ dai va đập.

· Máy được điều khiển bằng hệ thống logic lập trình tiêu chuẩn công nghiệp để điều khiển búa va đập bằng bộ mã hóa góc quay đo liên tục vị trí của đầu búa với độ chính xác cao. Toàn bộ thiết bị được thiết kế trên khung máy chắc chắn và ổn định trong quá trình va đập và giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

· Các kết quả thử như công va đập, độ dai va đập, góc nâng của búa được tính toán, hiển thị và in ra tự động thỏa mãn hầu hết các yêu cầu của người sử dụng và phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN, ISO, ASTM..
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Cấu trúc máy thử độ dai va đập
· Cấu trúc máy bao gồm khung tải bằng hợp kim đúc, thiết bị đo góc nâng của búa, búa và con lắc, thiết bị giữ và thả con lắc, tấm chắn an toàn, gối tỳ, bộ điều khiển (màn hình LCD và các nút bấm), máy tính và phần mềm (điều khiển máy, hiển thị, tính toán, quản lý kết quả đo).

Nguyên lý hoạt động máy thử độ dai va đập
· Hệ thống sử dụng một Siemens S7-200 Series PLC để điều khiển hệ thống cơ khí tầng dưới và một máy tính công nghiệp để điều khiển hệ thống tầng trên. Hệ thống sử dụng chương trình điều khiển VB và chế độ truyền tin RS232 để trao đổi dữ liệu, truyền lệnh, và xử lý dữ liệu và kết quả. Bộ mã hoá góc quay chính xác cao bắt vị trí của búa theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy, tính ổn định và chính xác.

· Máy thử  nghiệm va đập tự động con lắc được ứng dụng để thử va đập Charpy của các vật liệu kim loại và mối hàn.

· Máy được điều khiển bằng hệ thống logic lập trình và động cơ điện tiêu chuẩn công nghiệp để điều khiển búa va đập bằng bộ mã hóa góc quay đo liên tục vị trí của đầu búa với độ chính xác cao. Toàn bộ thiết bị được thiết kế trên khung máy chắc chắn và ổn định trong quá trình va đập và giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

· Các kết quả thử như công va đập, độ dai va đập, góc nâng của búa được tính toán, hiển thị phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN, ISO, ASTM…

· Thiết kế trụ và đế kiểu khung đúc liền khối tạo nên độ bền và chắc khoẻ.

· Các trụ phía trước và sau là đối xứng. Cánh tay đòn con lắc được thiết kế với sà đỡ có cấu trúc đơn giản và độ chính xác cơ khí cao.

· Ổ đỡ có độ chính xác cao, ma sát nhỏ.   Tiêu thụ lực khi không tải nhỏ hơn 0.3%.

· Hệ thống bánh răng truyền động kép thay thế cho hệ truyền động cũ, có hiệu suất cao và tránh được lỗi truyền dẫn.

· Thiết kế đầu con lắc tròn giảm được hầu hết tổn hao. Đầu va đập được cố định bởi bulông và các khối nêm, và dễ dàng thay đổi. Cánh tay đòn con lắc có độ cứng cao ngăn ngừa các dao động ngang và quanh trục.

· Con lắc có thể thay đổi để có được các lực va đập 150J, 300J, 450J, 600J, 750J.

· Búa con lắc không phát điện từ.

· Khớp ly hợp điện từ để phanh con lắc và nâng con lắc về vị trí ban đầu. Một bộ giảm âm được trang bị để ngăn ngừa tiếng kêu va đập.

· Được trang bị với vỏ ngoài khép kín, có kiểu dáng và độ an toàn cao.

· Ứng dụng PLC công nghiệp để điều khiển con lắc, và bộ mã hoá góc quay chính xác cao để đo lường vị trí của búa con lắc thời gian thực. Toàn bộ hệ thống vận hành ổn định, tin cậy và chính xác.

· Màn hình LCD nhỏ hiển thị thời gian thực góc của búa va đập, lực va đập, độ bền và các tham số khác. Người sử dụng có thể nhập dữ liệu về vật mẫu như thông tin công ty vào từ màn hình này. Khi được kết nối với một máy in, thông tin người dùng nhập vào và các kết quả kiểm tra có thể được in ấn.

· Có một đồng hồ chỉ thị kiểu tương tự có kim đồng hồ và thang đo để hiển thị tức thời lực va đập theo đơn vị Jun.

· Có tuỳ chọn một máy tính với phần mềm điều khiển để thực hiện thao tác vận hành bán tự động.  Người vận hàng chỉ cần nạp mẫu. Các thao tác khác có thể được điều khiển bởi phần mềm.

· Có hệ thống nạp mẫu tuỳ chọn.  Sự kết hợp giữa máy tính và phần mềm, khả năng tự động hoá đầy đủ có thể được thực hiện.

Thông số kỹ thuật máy thử độ dai va đập
· Hiển thị kết quả đo: trên bộ điều khiển có đồng hồ kỹ thuật số LCD

· Chức năng phân loại mẫu thử sau khi va đập

· Công va đập tối đa: 150J – 300J- 450J – 600J – 750J

· Mô men va đập: 80Nm, 160Nm, 240Nm, 320Nm, 400Nm

· Góc nâng của búa: 150º, Độ phân giải góc nâng: 0.1°

· Tốc độ va đập (tốc độ đầu búa): 5.24m/s

· Khẩu độ của đe: 40mm

· Khoảng cách xa nhất từ tâm búa tới đe: 750mm

· Bán kính góc lượn của đe: 1~1.5mm

·  Góc dừng của đe: 0º

· Bán kính cong đầu búa: 2~2.5mm

· Góc tại chóp búa: 30º±1º

· Độ dày búa: 16mm

· Kích thước mẫu: 10 mm x 10 mm x 55 mm

· Kích thước khung máy: (bao gồm cả tấm chắn bảo vệ) 2124mm× 600mm× 1340mm

· Trọng lượng: 850kg

· Nguồn cấp: 3 pha, 380V±10%,5A, 50Hz, 300W

Thiết bị nạp và phân loại mẫu thử (Tùy chọn)

· Thiết bị truyền động bằng động cơ được sử dụng để thu thập các mẫu bị gãy sau khi va đập, thay vì phải làm sạch bằng tay, do đó ngăn ngừa búa va đập khỏi bị kẹt.

· Chức năng lọc mẫu. Tự động phân loại và chuyển các mẫu đạt chất lượng và không đạt chất lượng về các hộp thu thập khác nhau.

· Các đặc trưng của thiết bị nạp và phân loại mẫu
· Giá mẫu có thể chứa đựng 40 mẫu

· Buồng lạnh có thể chứa 40 mẫu

· Hệ thống thiết kế kiểu module hoá tạo nên sự lắp ráp kinh tế đối với từng yêu cầu khách hàng riêng biệt

· Cơ cấu chấp hành bằng khí nén cho phép loại trừ các tác động không mong muốn nhờ độ chính xác định vị cao của hệ thống nạp mẫu tự động

· Tái lặp lại các yêu cầu kiểm tra thậm chí sau một thời gian vận hành dài, không ảnh hưởng bởi người vận hành khác nhau.

· Liên kết trơn với bộ kiểm tra va đập, tự động hoàn toàn, tiết kiệm sức lao động, năng suất cao và an toàn.
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